BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 

CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I. NỘI DUNG ÔN TẬP 

MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
A. Phần thứ nhất: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin 

     1. Vật chất và các hình thức tồn tại của vật chất (định nghĩa phạm trù vật chất; vật chất và vận động, không gian và thời gian).

     2. Nguồn gốc, bản chất, kết cấu và vai trò tác dụng của ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.

     3. Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật (nguyên lý mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển).

     4. Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa phương pháp luận của mỗi cặp phạm trù: Cái riêng, cái chung và cái đơn nhất; nguyên nhân và kết quả; tất nhiên và ngẫu nhiên; nội dung và hình thức; bản chất và hiện tượng; khả năng và hiện thực.

    5. Khái niệm quy luật. Nêu nội dung cơ bản của những quy luật triết học (Quy luật chuyển hoá từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại; quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập; quy luật phủ định của phủ định).

    6. Bản chất của nhận thức và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Các nội dung cơ bản của phương pháp nhận thức khoa học.

    7. Biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

B. Phần thứ hai: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin

     1. Điều kiện ra đời, tồn tại và ưu thế của sản xuất hàng hóa.

     2. Hàng hóa và hai thuộc tính của nó. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa.

     3. Nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ. Quy luật lưu thông tiền tệ và lạm phát.

     4. Quy luật giá trị. Cạnh tranh và quan hệ cung cầu. Thị trường, chức năng của thị trường và giá cả thị trường.

     5. Sự chuyển hoá tiền thành tư bản. Sản xuất giá trị thặng dư.

     6. Tiền công trong chủ nghĩa tư bản. Tích luỹ tư bản chủ nghĩa.

     7. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản.

C. Phần thứ ba: Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về Chủ nghĩa Xã hội

    1. Chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH) - một bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác - Lênin. Ý nghĩa của việc nghiên cứu.

    2. Khái niệm giai cấp công nhân. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

    3. Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

    4. Những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam.

    5. Cách mạng xã hội chủ nghĩa (tính tất yếu, mục tiêu, động lực, nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa).

    6. Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đổi mới hệ thống chính trị nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

    7. Tính tất yếu và nội dung của liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
II. NỘI DUNG ÔN TẬP 
MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Bối cảnh lịch sử của sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam.
2. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
3. Cao trào cách mạng 1930-1931 và 1936 - 1939. Vì sao nói đây là hai cuộc tổng diễn tập cho cách mạng tháng Tám 1945?

4. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám 1945.

5. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ của Đảng - giá trị lịch sử của đường lối kháng chiến.

6. Đường lối chung của cách mạng cả nước do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960) của Đảng xác định.

7. Vai trò của miền Bắc xã hội chủ nghĩa trong quá trình thực hiện hai chiến lược cách mạng: xây dựng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội và đấu tranh giải phóng miền Nam (1954 - 1975).

8. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử của cuộc chống Mỹ cứu nước (1954-1975).
9. Đường lối công nghiệp hoá.
10. Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
11. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị.
12. Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội.
13. Đường lối đối ngoại.
14. Những thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm của 25 năm đổi mới (1986-2011).
III. NỘI DUNG ÔN TẬP 
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. Nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vận dụng tư tưởng đó vào công cuộc đổi mới hiện nay.

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản. 

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong điều kiện hiện nay.

6. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế hiện nay.

7. Nội dung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.
8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vận dụng tư tưởng nhân văn - đạo đức Hồ Chí Minh trong điều kiện đất nước hiện đại.
9. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá.
10. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hoá mới, con người mới - vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nền văn hoá mới hiện nay.

* Lưu ý: 

- Đề thi ra dưới dạng mở, cho phép sinh viên được sử dụng tài liệu tham khảo khi làm bài.

- Sinh viên khi làm bài thi cần có sự liên hệ, vận dụng giữa nội dung của học phần với các vấn đề kinh tế xã hội hiện tại.
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